
Tờ 

bản 

đồ

Thửa
Loại

đất

Diện

tích thửa

(m2)

Tờ 

bản 

đồ

Thửa
Loại

đất

Diện

tích thửa

(m2)

3 Bà Trần Thị Hạnh Biểu Chánh Biểu Chánh 8 182 T 2.900,0 12 799 ONT 2.784,9 4,4

4 Hộ bà Trần Thị Năm Biểu Chánh Biểu Chánh 7 494a 2L 1.513,0 12 467 LUC 1.536,4 6,2

5 Hộ ông Nguyễn Đình Chiến Biểu Chánh Biểu Chánh 7 385a 2L 237,0 12 430 LUC 252,2 6,2

6 Nguyễn Đình Chính Biểu Chánh Biểu Chánh 7 340d 2L 452,0 12 331 LUC 442,1 6,2

7 Hộ ông Đặng Văn Huệ Biểu Chánh Biểu Chánh 7 338a 2L 464,0 12 274 LUC 512,4 6,2

8 Hộ bà Nguyễn Thị Liên Biểu Chánh Biểu Chánh 7 289a 2L 1.011,0 12 231 LUC 1.017,7 6,6

9 Hộ ông Nguyễn Đình Chín Biểu Chánh Biểu Chánh 7 244d 2L 1.778,0 12 143 LUC 1.840,8 6,2

10 Hộ bà Nguyễn Thị Năm Biểu Chánh Biểu Chánh 7 148b 2L 585,0 12 46 LUC 571,0 6,2

11

ông Đào Cu (chết), 

con trai Đào Minh Tánh 

đại diện kê khai

Biểu Chánh Biểu Chánh 7 102c 2L 1.350,0 5 109 LUC 1.367,0 6,2

12 Hộ ông Nguyễn Văn Khánh Biểu Chánh Biểu Chánh 7 685b ĐM 538,0 5 37 LUC 579,6 4,1

13 Hộ bà Nguyễn Thị Khương Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 8 289 2L 1.024,0 12 868 LUC 1.111,7 19,3

14 Hồ Thị Bực Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 12 831 LUC 875,0 6,2

15 Hộ ông Nguyễn Văn Minh Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 408a 2L 1.045,0 17 746 LUC 642,7 3,2

16 Hộ ông Nguyễn Tấn Thông Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 413a 2L 720,0 17 736 LUC 420,4 2,5

17 Hộ ông Châu Tri Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 344c 2L 670,0 17 725 LUC 682,0 1,3

18

Hộ bà Nguyễn Thị Đào 

(chết), con gái Nguyễn Thị Lệ 

Sáng đại diện kê khai

Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 345b 2L 1.000,0 17 703 LUC 986,3 2,6

2,5

3,3

2,4

5,2

20 Hộ bà Phạm Thị Thiêm Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 606b 2L 566,0 17 410 LUC 545,7 6,2

21 Nguyễn Thị Ba Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 55c 2L 480,0 17 277 LUC 491,4 5,4

22 Trần Thị Xuân Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 20c 2L 1.500,0 17 190 LUC 1.446,4 5,0

23 Lê Văn Bảy Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 8 577d 2L 1.485,0 17 128 LUC 1.585,9 6,2

24 Lê Nhật Quảng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 69 LUC 632,3 6,2

25 Nguyễn Thị Kim Cúc Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 8 531b 2L 500,0 17 26 LUC 505,1 6,2

8 484g 2L 436,0 12 1039 LUC 599,5 6,2

8 367c 2L 780,0 12 923 LUC 763,2 6,2

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng công trình: Tiểu dự án “cải tạo và phát triển lưới điện

 phân phối tỉnh Bình Định” thuộc dự án Phát triển truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn 

cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND  ngày         /8/2023 của UBND huyện)

TT
Họ và tên 

chủ sử dụng

Địa chỉ

 thường trú

Địa chỉ 

thửa đất

Hồ sơ địa chính năm 1993 Hồ sơ địa chính năm 2013
Diện

tích 

thu hồi

(m2)

Ghi chú

19 Hộ ông Võ Hữu Tài Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 346c 2L 1.833,4

670,0 37 3 LUC 699,0

Lê Văn Miền Quảng Nghiệp

1.796,0 17 705 LUC

Quảng Nghiệp

2L197a 19 Hộ ông Trần Công Chánh Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 

26



27

Hộ bà Nguyễn Thị Mén 

(chết), con dâu Phạm Thị Mùi 

đại diện kê khai

Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 8 372c 2L 820,0 12 981 LUC 826,8 6,2

28 UBND xã Phước Hưng Biểu Chánh Biểu Chánh 8 199 NĐ 1.090,0 12 808 LUC 879,8 6,5

29 UBND xã Phước Hưng Biểu Chánh Biểu Chánh 12 DGT 9,5

30 UBND xã Phước Hưng Biểu Chánh Biểu Chánh 12 DGT 1,8

31 UBND xã Phước Hưng Biểu Chánh Biểu Chánh 12 DGT 6,2

32 UBND xã Phước Hưng Biểu Chánh Biểu Chánh 7 54B ĐM 178,0 5 140 BHK 187,7 1,4

33 UBND xã Phước Hưng Biểu Chánh Biểu Chánh 5 DTL 0,7

34 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 3,5

35 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 411 NĐ 1.730,0 17 732 NTD 1.504,9 4,1

36 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 4,6

37 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 11 411 NĐ 1.730,0 17 734 ONT 191,9 3,3

38 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 2,9

39 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 3,6

40 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 6,2

41 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 6,2

42 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DGT 5,4

43 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DGT 4,1

44 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DTL 13,5

45 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 17 DGT 2,9

46 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 37 DGT 3,7

47 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 37 DGT 1,0

48 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 37 DGT 0,8

49 UBND xã Phước Hưng Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp 37 DGT 1,1

253,8       Tổng
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